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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

GIẢI BÓNG ĐÁ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 

 “CÚP HIỆP HÀNH - NĂM 2023” 

   

1. Mục đích 

 Mừng kỉ niệm 60 năm Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng. 

 Xây dựng tình  YÊU THƯƠNG VÀ HỢP NHẤT trong các Giáo xứ của Giáo Phận. 

 Thúc đẩy tinh thần Hiệp Hành 

 Tạo sân chơi thể thao vui khỏe cho các bạn trẻ trong Giáo Phận 

2. Điều lệ giải đấu 

 2.1. Thành phần tham dự 

  - Các bạn phải thuộc “Ban Giới Trẻ” của Giáo xứ 

  - Các đội bóng đã vượt qua Vòng loại ở cấp Giáo Hạt 

  - Mỗi Giáo Xứ đăng ký 01 đội bóng với số lượng tối đa là 15 thành viên tham gia giải. Bạn trẻ 

thuộc Giáo Xứ nào thì chỉ được tham gia giải của Giáo xứ đó. Ban điều hành Giới Trẻ Giáo xứ chịu 

trách nhiệm đăng ký thành viên của đội mình theo mẫu đính kèm ban tổ chức quy định. 

 2.2. Thời gian và địa điểm 

 Thời gian:  

  - Vòng Chung Kết: Chúa Nhật 16/07/2023 đến 27/08/2023  

  - Thi đấu vào mỗi Chúa Nhật hằng tuần từ 16h00 đến 19h00 

 Địa điểm:  

  - Sân Dòng Donbosco - 241 Trần Nam Trung, Hòa Xuân, Đà Nẵng 

 2.3. Thể Thức thi đấu 

  - 16 đội bóng bốc thăm phân chia thành 4 bảng đấu A, B, C, D với quy tắc: Các đội trong 

cùng Giáo Hạt không chung bảng với nhau. 

  - Cách tính điểm và xếp hạng 

  - Đội Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm 

  - Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, sẽ ưu tiên thành tích đối đầu, hiệu số (bàn 

thắng, bàn thua), tổng số bàn thắng, thẻ phạt (Thẻ đỏ -3, thẻ vàng -1) 

  - Thi đấu 1 lượt chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào Tứ Kết. 

 2.4. Luật Thi Đấu 

  - Áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người hiện hành của FIFA. 

 - Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. 

 - Bóng thi đấu: Bóng Động lực số 04 bóng này do BTC cung cấp. 

 - Trong thi đấu vì lý do thời tiết, mất điện, sự cố khán giả… không thể tiếp tục thi đấu 

được, nếu trận đấu tiến hành được 35 phút trở lên thì kết quả trận đấu vẫn được công nhận. 

 - Giày thi đấu: Giầy trên sân cỏ nhân tạo (Cấm sử dụng giày đinh cứng)  

  - VĐV bị thẻ đỏ sẽ không được ra sân trận tiếp theo nếu thắng 

 2.5. Một vài quy định khác 

 - Trang phục thi đấu: Mỗi Giáo Xứ chuẩn bị và có Logo của Giáo Phận (Ban Tổ Chức sẽ 
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thiết kế Logo) VĐV phải mang số áo cố định (số áo đã đăng ký với BTC) suốt giải. 

  - Ban Điều Hành Giới Trẻ của Giáo Xứ chịu trách nhiệm về những hành vi sai phạm luật 

và các qui định của BTC đối với các thành viên trong đoàn.  

  - Mỗi đội nộp vào Ban Tổ Chức 500.000đ tiền Quy Cách. Sau khi kết thúc giải Ban Tổ 

Chức sẽ hoàn lại tiền tùy vào số lượng thẻ của các đội nhận. 

3. Chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế 

 - BTC sẽ có đội ngũ y tế luôn túc trực để xử lý các vấn đề chấn thương có thể xảy ra trên 

sân đấu trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. 

     - Mỗi đội bóng tham dự giải cũng có trách nhiệm hỗ trợ sơ cấp cứu bên ngoài trận đấu. 

 4. Kỷ luật 

  - Đội bóng nào đến trễ 15 phút so với giờ quy định thì xem như tự ý bỏ cuộc. Đội tự ý bỏ 

cuộc sẽ bị xử thua với tỷ số 0 - 1. 

     - Đội bóng tự ý dừng trận đấu quá 15 phút bất kỳ lý do nào không tiếp tục thi đấu. Ban tổ 

chức, giám sát, tổ trọng tài lập biên bản xử lý đội bóng đó coi như bỏ cuộc.  

     - Trước, trong và sau thi đấu nếu đội bóng có 02 cầu thủ trở lên hành hung trọng tài. Giám 

sát và trọng tài cho dừng trận đấu, lập biên bản gửi về BTC giải để xử lý. Đội bóng đó bị xử thua 

với tỉ số 0 - 1, nếu tỉ số cao hơn thì vẫn giữ nguyên tỉ số. BTC giải xem xét tình hình và diễn biến 

trận đấu đưa ra hình thức kỷ luật thích hợp. 

     - Trong quá trình tham gia giải, đội bóng có cầu thủ bị phát hiện gian lận sẽ có hình thức 

xử phạt thích đáng. Ban điều hành Giáo Xứ sẽ chịu trách nhiệm. 

     - Những hành vi phản ứng lại quyết định của trọng tài như: ném bóng có chủ đích vào 

người trọng tài, quỳ lạy, nhổ nước bọt vào người trọng tài, có những lời nói thô tục, hăm dọa, có ý 

định hành hung trọng tài sẽ bị thẻ đỏ và bị cấm thi đấu hai trận kế tiếp. 

     - Trong trận đấu, các đội không được khiếu nại các quyết định của Trọng tài. 

  - Thẻ Đỏ phạt 100.000đ và Thẻ vàng phạt 50.000đ 

5. Khen thưởng 

 - BTC sẽ tiến hành tổng kết và phát thưởng cho các đội sau khi kết thúc Trận chung kết. 

6. Kinh phí  

 - Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Phận  

7. Ban Tổ Chức 

 - Trưởng ban tổ chức: Cha Đặc Trách Giới Trẻ 

 - Điều hành chung: Quý Cha đặc trách giới trẻ và Ban Điều Hành Giới Trẻ các cấp 

 - Phụ trách hậu cần: Giới Trẻ Hạt Hội An 

 - Phụ Trách Y tế: Giới Trẻ Hạt Đà Nẵng 

 - Phụ trách Tổ Trọng tài: Anh Luca Từ Ngọc Hoà 

 - Phụ trách huy chương, Kỷ luật: Giới Trẻ Hạt Trà Kiệu 

 - Phụ trách chuẩn bị sân thi đấu: Giới Trẻ Hạt Hội An 

 - MC + Bình luận viên: Anh Giuse Đặng Quang Vinh 

 - Phụ trách Truyền thông: Anh Gioan Nguyễn Minh Mẫn – Giới Trẻ Hạt Tam Kỳ 
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8. Bảng Thi Đấu 

Những lưu ý khi bốc thăm 

- Các đội chung Giáo Hạt sẽ không nằm cùng bảng đấu 

- Ưu tiên giờ thi đấu sớm cho Hạt Tam Kỳ và Trà Kiệu 

CHIA BẢNG 

Bảng A Bảng B 

A1 GX. PHÚ THƯỢNG B1 HỘI AN 2 

A2 GX. LA NANG B2 GX. HÒA LÂM 

A3 HỘI AN 1 B3 GX. TAM TÒA 

A4 GX. PHƯỚC TƯỜNG B4 GX. BÌNH PHONG 

Bảng C Bảng D 

C1 GX. TAM THÀNH D1 GH. TAM LỘC 

C2 GX. HÒA NINH D2 HỘI AN 3 

C3 GX. NGỌC QUANG D3 GX. THANH ĐỨC 

C4 GH. GIUSE D4 GX. AN NGÃI 

 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

Ngày Giờ Bảng Đội - Đội 

16/07 

17h00 - 18h00 

A A1 - A2 

B B1 - B2 

C C1 - C2 

18h00 – 19h00 

D D1 - D2 

A A3 - A4 

B B3 - B4 

19h00 – 20h00 
C C3 - C4 

D D3 - D4 

23/07 

16h – 17h 

A A1 - A3 

B B1 - B3 

C C1 - C3 

17h – 18h 

D D1 - D3 

A A2 - A4 

B B2 - B4 

18h – 19h 
C C2 - C4 

D D2 - D4 

30/07 

16h - 17h 

A A1 - A4 

A A2 - A3 

B B1 - B4 

17h – 18h 

B B2 - B3 

C C1 - C4 

C C2 - C3 

18h – 19h 
D D1 - D4 

D D2 - D3 
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SƠ ĐỒ VÒNG KNOCK-OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đà nẵng, ngày 15  tháng 06 năm 2023 

                                                                                 Cha Trưởng BĐT Giới Trẻ  

 

 

      

     Lm. Giacôbê Nguyễn Hồng Phong 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG KNOCK- OUT 

Ngày Giờ Trận Đội - Đội 

06/08 

16h - 17h 
Tứ kết 1 Nhất bảng A - Nhì bảng B 

Tứ kết 2 Nhất bảng B - Nhì bảng A 

17h – 18h 
Tứ kết 3 Nhất bảng C - Nhì bảng D 

Tứ kết 4 Nhất bảng D - Nhì bảng C 

20/08 17h – 18h 
Bán kết 1 Thắng Tứ kết 1 - Thắng Tứ kết 3 

Bán kết 2 Thắng Tứ kết 2 - Thắng Tứ kết 4 

27/08 

17h – 18h Tranh Hạng Ba Thua BK1 - Thua BK2 

18h – 19h Chung Kết Thắng BK1 - Thắng BK2 

19h – 19h30 BẾ MẠC 

NHẤT BẢNG A 

NHÌ BẢNG B 

NHẤT BẢNG C 

NHÌ BẢNG D 

NHẤT BẢNG B 

NHÌ BẢNG A 

NHẤT BẢNG D 

NHÌ BẢNG C 

 

  

 

  




